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Tóm tắt: Việc tổ chức dạy học môn Tiếng Việt nói chung, phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học nói 

riêng theo chương tình hiện hành cho đến nay không còn là vấn đề mới. Sau nhiều năm thực hiện, thực 

tiễn dạy học môn Tiếng Việt nói chung, phân môn Luyện từ và câu đã đạt được những kết quả tích cực. 

Song, so với các phân môn khác của môn Tiếng Việt, phân môn Luyện từ và câu cần tiếp tục nghiên cứu 

để đạt được hiệu quả dạy học cao trong thực tiễn dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học sau khi 

ra trường. Quá trình tổ chức dạy học kiểu bài lí thuyết phân môn Luyện từ và câu chương trình hiện 

hành vẫn còn là đề tài hấp dẫn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những quan điểm khác nhau. Với mục 

đích nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Luyện từ và câu, chúng ta cần thảo luận sâu sắc để có 

được những bài dạy đạt hiệu quả thực sự như mong muốn. 

Từ khóa:  Tổ chức dạy học phân môn Luyện từ và câu, Quy trình dạy học kiểu bài lí thuyết phân 

1. MỞ ĐẦU

Sau nhiều năm thực hiện chương trình hiện

hành, thực tiễn dạy học môn Tiếng Việt nói chung, 

phân môn Luyện từ và câu nói riêng ở trường tiểu 

học đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua 

quan sát, chúng tôi nhận thấy, về cơ bản, giáo viên 

đã tổ chức dạy học hiệu quả các phân môn của 

môn Tiếng Việt, tuy nhiên, hiệu quả dạy học của 

các phân môn là không giống nhau. Điều đó phản 

ánh tính tất yếu của quá trình dạy học nói chung, 

qúa trình dạy học môn Tiếng Việt nói riêng, trong 

đó có phân môn Luyện từ và câu. 

Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy, so với việc 

dạy học các phân môn khác của môn Tiếng Việt, 

phân môn Luyện từ và câu giáo viên và học sinh 

thường gặp nhiều khó khăn hơn: giáo viên và học 

sinh ít có hứng thú khi dạy – học phân môn Luyện 

từ và câu, việc tổ chức giờ học Luyện từ và câu 

của giáo viên còn đơn điệu, chưa nắm chắc quy 

trình dạy học phân môn Luyện từ và câu, nhất là 

giờ học lí thuyết, học sinh chưa thực sự tự giác và 

tích cực trong giờ học Luyện từ và câu. Điều này, 

ít nhiều làm cho hiệu quả dạy học phân môn 

Luyện từ và câu chưa đạt hiệu quả như mong 

muốn. 

Để dạy học tốt bất cứ chương trình giáo dục 

nào, bất cứ phân môn nào của môn Tiếng Việt, 

chúng tôi cho rằng lực lượng giáo viên trực tiếp 

giảng dạy là yếu tố quyết định đến chất lượng dạy 

học đặt ra. Vì vậy, việc trang bị cho giáo viên 

những điều kiện cần thiết về kiến thức, kĩ năng để 

làm tốt công tác chuyên môn, làm cho họ hiểu 

được những điểm cốt lõi của môn học, của phân 

môn, trong đó có phân môn Luyện từ và câu, đặc 

biệt quy trình dạy học là việc làm hết sức cần thiết 

giúp họ tổ chức dạy học phân môn Luyện từ và 

câu đạt hiệu quả cao nhất.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Chương trình dạy học Luyện từ và câu ở 

tiểu học 

Trong chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học, 

lớp 1 chưa có tiết học phân môn Luyện từ và câu, 

lớp 2, lớp 3 mỗi tuần có một tiết Luyện từ và câu, 

lớp 4, lớp 5 có hai tiết mỗi tuần (chưa kể tuần ôn 

tập). 

Phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học có nhiệm 

vụ làm giàu vốn từ cho học sinh và trang bị cho 

các em một số kiến thức về từ và câu. Ở lớp 2, lớp 

3 chỉ trình bày các kiến thức học sinh cần làm 

quen và nhận biết chúng qua các bài tập thực hành. 
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Ở lớp 4, lớp 5 cùng với loại bài thực hành, các 

kiến thức lí thuyết được học thành tiết học riêng, 

đó là các nội dung như từ, cấu tạo từ, biện pháp 

tu từ, các lớp từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm,

từ loại, câu, các kiểu câu, thành phần câu, dấu 

câu, biện pháp liên kết câu. Ngoài ra chương 

trình cung cấp cho học sinh một số kiến thức ngữ 

âm – chính tả như tiếng, cấu tạo tiếng. 

Những nội dung trên được phân bố theo các lớp 

như sau: 

* Về vốn từ:

Nội dung vốn từ cung cấp cho học sinh: Ngoài 

các từ ngữ được dạy qua bài chính tả, tập đọc, tập 

viết,... học sinh được cung cấp vốn từ một cách có 

hệ thống theo từng chủ đề.  

Chương trình xác định vốn từ cần cung cấp cho 

học sinh đó là: những từ ngữ thông dụng tối thiểu 

về thế giới xung quanh như công việc của học sinh 

ở trường, ở nhà; tình cảm gia đình và vẻ đẹp thiên 

nhiên, đất nước, những phẩm chất và hoạt động 

của con người... 

Những từ ngữ được dạy ở tiểu học gắn với việc 

giáo dục học sinh tình yêu gia đình, nhà trường, 

yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động,... 

Chúng làm giàu nhận thức,mở rộng tầm mắt của 

học sinh, giúp các em nhận thấy vẻ đẹp của đất 

nước, con người. 

- Lớp 2: 

Học sinh học thêm khoảng 300 – 350 từ ngữ 

theo các chủ đề: học tập, ngày, tháng, năm; đồ 

dùng học tập; họ hàng, đồ dùng và công việc trong 

nhà; tình cảm, công việc gia đình; tình cảm gia 

đình; vật nuôi; các mùa, thời tiết, chim chóc, các 

loài chim; muông thú, loài thú; sông biển; cây cối; 

Bác Hồ; nghề nghiệp. 

Ngoài ra, còn có các chủ đề mở rộng vốn 

từ theo ý nghĩa khái quát của từ (từ loại) ở các bài 

như: từ chỉ sự vật; từ chỉ hoạt động, trạng thái; từ 

chỉ đặc điểm; từ chỉ tính chất. Và có một số bài về 

lớp từ: từ trái nghĩa. 

- Lớp 3:

Học sinh học thêm khoảng 400 – 450 từ ngữ 

theo các chủ đề: thiếu nhi; gia đình; trường học; 

cộng đồng; quê hương; các dân tộc; thành thị, 

nông thôn; Tổ quốc; sáng tạo; nghệ thuật; lễ hội; 

thể thao; các nước; thiên nhiên. 

Ngoài ra, vốn từ còn được mở rộng qua các bài 

ôn tập về từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, 

từ chỉ đặc điểm, tính chất và một số bài về lớp từ 

địa phương. 

- Lớp 4: 

Học sinh học thêm khoảng 500 – 550 từ ngữ 

theo các chủ đề: nhân dân, đoàn kết; trung thực, tự 

trọng; ước mơ, ý chí, nghị lực; trò chơi, đồ chơi; tài

năng, sức khỏe, cái đẹp, dũng cảm, khám phá, phát 

minh; du lịch, thám hiểm; lạc quan. 

- Lớp 5: 

Học sinh học thêm khoảng 600 – 650 từ ngữ 

theo các chủ đề: Tổ quốc, nhân dân; hòa bình, hữu 

nghị, hợp tác; thiên nhiên; bảo vệ môi trường; 

hạnh phúc; công dân; trật tự, an ninh; truyền 

thống; nam và nữ; trẻ em, quyền và bổn phận. 

* Các mạch kiến thức và kĩ năng về từ và câu:

- Lớp 2: 

+ Từ và câu; 

+ Các lớp từ: Từ trái nghĩa; 

+ Từ loại: Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng 

thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất;

+ Các kiểu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? 

Khẳng định, phủ định; 

+ Cấu tạo câu: Đặt, trả lời câu hỏi “khi nào?”; 

đặt, trả lời câu hỏi “ở đâu?”; đặt, trả lời câu hỏi 

“như thế nào?”; đặt, trả lời câu hỏi “vì sao?”; đặt, 

trả lời câu hỏi “để làm gì?”; 

+ Dấu câu: Dấu chấm hỏi, dấu phẩy, dấu chấm 

than, dấu chấm; 

+ Ngữ âm – chính tả: Tên riêng và cách viết tên 

riêng. 

- Lớp 3: 

+ Các lớp từ: Từ địa phương (1 bài); 

+ Từ loại: Ôn tập về từ chỉ sự vật, ôn tập về từ 

chỉ trạng thái, ôn tập về từ chỉ đặc điểm; 

+ Biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa; 
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+ Các kiểu câu: Ôn tập về câu Ai là gì?, ôn tập 

về câu Ai thế nào?, ôn tập về câu Ai làm gì?; 

+ Cấu tạo câu: Ôn tập về cách đặt và trả lời câu 

hỏi “khi nào?”, ôn tập về cách đặt và trả lời câu hỏi 

“ở đâu?”, ôn tập về cách đặt và trả lời câu hỏi “vì 

sao?”, ôn tập về cách đặt và trả lời câu hỏi “bằng 

gì?”; 

+ Dấu câu: Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than, dấu hai chấm. 

- Lớp 4: 

+ Cấu tạo từ: Từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy; 

+ Từ loại: Danh từ, danh từ chung, danh từ 

riêng, động từ, tính từ; 

+ Các kiểu câu (xét theo mục đích nói): Câu 

hỏi và dấu chấm hỏi, dùng câu hỏi với mục đích 

khác, giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi; câu kể, câu 

kể Ai làm gì?, câu kể Ai thế nào?, câu kể Ai làm 

gì?; câu khiến, cách đặt câu khiến, giữ phép lịch 

sự khi bày tỏ yêu cầu; câu cảm; 

+ Cấu tạo câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?, 

chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?, vị ngữ trong câu 

kể Ai thế nào?, chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?, 

vị ngữ trong câu kể Ai là gì?, chủ ngữ trong câu 

kể Ai là gì?; thêm trạng ngữ cho câu, thêm trạng 

ngữ chỉ nơi chốn cho câu, thêm trạng ngữ chỉ thời 

gian cho câu, thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho 

câu, thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu, thêm 

trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu. 

+ Dấu câu: Dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu

chấm hỏi, dấu gạch ngang; 

+ Ngữ âm – chính tả: cấu tạo tiếng; cách viết 

tên người, tên địa lí Việt Nam; cách viết tên người, 

tên địa lí nước ngoài; cách viết tên cơ quan, tổ 

chức, giải thưởng, danh hiệu, huân chương. 

- Lớp 5: 

+ Các lớp từ: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ 

đồng âm, dùng từ đồng âm chơi chữ, từ nhiều nghĩa; 

+ Cấu tạo từ: Ôn tập về từ và cấu tạo từ; 

+ Từ loại: Đại từ, đại từ xưng hô, quan hệ từ, 

luyện tập về quan hệ từ, ôn tập về từ loại; 

+ Kiểu câu: Ôn tập về câu, câu ghép, cách nối 

các vế câu ghép, nối các vế câu ghép bằng quan 

hệ từ, nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng; 

+ Dấu câu: Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu 

chấm hỏi, dấu chấm than), ôn tập về dấu phẩy,

dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang;

+ Liên kết câu: Liên kết các câu trong bài bằng 

phép lặp từ ngữ, liên kết các câu trong bài bằng 

phép thay thế từ ngữ, liên kết bằng phép nối. 

Từ việc tìm hiểu các mạch kiến thức chương 

trình phân môn Luyện từ và câu trên, chúng ta nhận 

thấy:  

- Các kiến thức về từ và câu trong chương trình 

hiện hành được trình bày theo một hệ thống theo 

trật tự phù hợp với đặc điểm tư duy của học sinh 

tiểu học.  

- Việc cung cấp các kiến thức về từ và câu chỉ 

dừng lại ở mức độ cơ bản, khái quát và sơ giản 

mang tính chất tiền đề nhằm trang bị cho học sinh 

những kiến thức cơ bản về từ và câu nhằm giúp 

học sinh thực hiện hoạt động giao tiếp. 

- Việc cung cấp các kiến thức cơ bản về từ và 

câu được nâng cao dần theo các lớp, phù hợp với 

đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học. Ở lớp 

2, lớp 3 các kiến thức này chủ yếu mang tính chất 

nhận diện những hiện tượng điển hình về từ và câu 

trong hoạt động giao tiếp lứa tuổi. Lớp 4, lớp 5 các 

mạch kiến thức về từ và câu được trình bày có hệ 

thống và mang tính chất khái quát cao. 

- Ở lớp 2 và lớp 3 chú trọng cung cấp cho học 

sinh các kiến thức về từ, các kiến thức về câu chỉ 

đề cập ở mức độ đơn giản. Lớp 4, lớp 5 các kiến 

thức về câu được chú trọng, các kiến thức về từ 

được cung cấp có hệ thống và mang tính khái quát 

cao hơn. 

2.2. Các kiểu bài học phân môn Luyện từ và 

câu trong sách giáo khoa Tiếng Việt chương 

trình hiện hành 

Phần lớn các bài học phân môn Luyện từ và câu 

trong sách giáo khoa được cấu thành một tổ hợp 

bài tập. Đó là toàn bộ các bài học Luyện từ và câu 

ở lớp 2, 3 và các bài luyện tập, ôn tập Luyện từ và 

câu ở các lớp 4, 5. Ngoài ra, ở lớp 4, lớp 5 còn có 

bài lí thuyết về từ và câu. 

- Bài Luyện từ và câu lớp 2, 3 trong sách giáo 

khoa được ghi tên theo phân môn, còn các tên bài 
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chỉ được ghi ở phần mục lục. Hầu hết các bài 

Luyện từ và câu ở lớp 2, 3 bao gồm cả nhiệm vụ 

luyện từ và luyện câu. Ở lớp 4, 5 các bài đã tách 

thành những bài luyện từ và luyện câu riêng. 

- Các bài học theo mạch kiến thức từ, câu có 

thể chia thành hai kiểu: Bài lí thuyết và bài luyện 

tập. 

+ Những bài được xem là bài lí thuyết về từ và 

câu ở lớp 4, 5 là những bài được đặt theo tên một 

mạch kiến thức và có phần ghi nhớ được đóng 

khung. Bài lí thuyết về từ và câu gồm có ba phần: 

Phần “nhận xét” đưa ngữ liệu chứa hiện tượng cần 

nghiên cứu và hệ thống câu hỏi giúp học sinh nhận 

xét, phân tích để tìm hiểu nội dung bài học, giúp 

học sinh rút ra được những nội dung của phần ghi 

nhớ. Phần “ghi nhớ” tóm lược những kiến thức và 

quy tắc của bài học. Phần “Luyện tập” là một tổ 

hợp bài tập nhằm vận dụng kiến thức đã học vào 

trong hoạt động nói, viết. 

+ Bài luyện tập là những bài có tên gọi “Luyện 

tập” chỉ gồm các bài tập nhưng cũng có khi thêm 

những nội dung kiến thức mới, ví dụ kiến thức về 

các tiểu loại danh từ ở bài luyện tập về danh từ, 

kiến thức về các kiểu từ ghép trong bài luyện tập 

về từ ghép.  

+ Bài ôn tập và kiểm tra là nhóm bài có tên gọi 

“Ôn tập” và các bài có nội dung luyện từ và câu 

trong tuần ôn tập giữa học kì, cuối học kì và cuối 

năm. 

2.3. Các nhóm dạng bài tập luyện từ và câu 

trong sách giáo khoa chương trình hiện hành 

- Dựa vào nội dung bài học, các bài tập Luyện 

từ và câu được chia làm hai mảng lớn: Mảng bài 

tập làm giàu vốn từ và mảng bài tập theo các mạch 

kiến thức, kĩ năng về từ và câu.  

+ Bài tập làm giàu vốn từ được chia làm ba 

nhóm: Bài tập dạy nghĩa, bài tập hệ thống hóa vốn 

từ và bài tập dạy sử dụng từ. 

+ Bài tập theo các mạch kiến thức, kĩ năng về 

từ và câu được chia thành các nhóm: Bài tập luyện 

từ, bài tập luyện câu. Ngoài ra còn có nhóm bài 

tập về cấu tạo tiếng và quy tắc viết hoa. 

- Dựa vào nội dung dạy học: Bài tập luyện từ, 

bài tập luyện câu. 

+ Bài tập luyện từ bao gồm cả bài tập làm 

giàu vốn từ và bài tập theo các mảng kiến thức,

kĩ năng về từ. 

+  Bài tập về câu là các bài tập theo các mạch 

kiến thức, kĩ năng về câu. 

- Dựa vào đặc điểm hoạt động của học sinh, các 

bài tập được chia thành hai mảng lớn: Bài tập có 

tính chất nhận diện, phân loại, phân tích và những 

bài tập có tính chất xây dựng tổng hợp. 

2.4. Tổ chức dạy bài lí thuyết về từ, câu 

2.4.1. Cấu trúc bài lí thuyết Luyện từ và câu 

Cấu tạo của bài lí thuyết về từ và câu gồm 3 

phần: Nhận xét, ghi nhớ và luyện tập: 

- Phần Nhận xét: Đưa ra ngữ liệu chứa hiện 

tượng ngôn ngữ cần nghiên cứu. Đó là những câu 

thơ, câu văn, bài thơ, bài văn. Phần này có thể 

trình bày in nghiêng hoặc in đậm. Phần nhận xét 

có các câu hỏi gợi ý giúp học sinh tìm ra các đặc 

điểm có tính chất quy luật của hiện tượng ngôn 

ngữ được khảo sát. Trong mỗi bài, thường có 3 

đến 5 câu hỏi được trình bày sau phần ngữ liệu. 

Giáo viên phải dẫn dắt, gợi mở để học sinh trả lời 

các câu hỏi này. 

- Phần Ghi nhớ:  Là kết luận được rút ra một 

cách tự nhiên từ phần nhận xét. Đó cũng chính là 

nội dung lí thuyết và các quy tắc sử dụng từ, câu  

cần cung cấp cho học sinh. Học sinh cần ghi nhớ 

nội dung này. Giáo viên phải có biện pháp dạy học 

để học sinh không phải học thuộc lòng mà ghi nhớ 

trên cơ sở những hiểu biết chắc chắn. Ngay khi 

dạy phần này, giáo viên không nên đi sâu vào 

giảng giải lí thuyết. 

- Phần Luyện tập: Là trọng tâm của giờ dạy. 

Phần này giúp học sinh củng cố và vận dụng 

những lí thuyết đã học vào những bài tập cụ thể. 

Các bài tập này có hai nhiệm vụ ứng với hai dạng 

bài tập: 

+ Bài tập nhận diện: giúp học sinh nhận ra hiện 

tượng về từ và câu cần nghiên cứu.  
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+ Bài tập vận dụng: tạo điều kiện cho học sinh 

sử dụng những đơn vị từ ngữ, ngữ pháp đã học 

vào các hoạt động nói năng của mình. 

2.4.2. Các bước lên lớp bài lí thuyết Luyện từ và 

câu 

Tùy vào khả năng của giáo viên, học sinh và 

điều kiện dạy học cụ thể, giáo viên có thể tiến 

hành tiến trình lên lớp bài lí thuyết về từ và câu 

theo tiến trình sau đây: 

1. Ổn định tổ chức lớp

- Có thể cho học sinh hát một bài hát, nhắc nhở 

học sinh hoặc kể một câu chuyện ngắn, chơi một 

trò chơi, một câu đố, kiểm tra đồ dùng học tập của 

học sinh,... 

- Thời gian: từ 1 đến 3 phút (tối đa 3 phút). 

2. Kiểm tra bài cũ

- Về nội dung kiểm tra: Giáo viên kiểm tra nội 

dung của bài Luyện từ và câu của bài học trước. 

- Cách thức kiểm tra: 

+ Có thể yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trực 

tiếp hoặc yêu cầu học sinh lên bảng làm các bài 

tập. 

+ Có thể kiểm tra cá nhân hoặc nhóm hoặc cả 

lớp. 

- Thời gian: từ 3 đến 5 phút (tối đa 5 phút). 

3. Dạy bài mới

* Bước 1: Giáo viên giới thiệu bài

- Mục tiêu  của bước này: 

+ Nhằm gây sự tập trung chú ý và hứng thú hơn 

cho học sinh. 

+ Giúp học sinh khái quát được nội dung cơ 
bản của bài học; giáo viên viết tên bài học lên 

bảng, học sinh viết tên bài học vào vở. 

- Cách tiến hành: 

+ Có thể dùng ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích giới 

thiệu trực tiếp;  

+ Có thể thông qua một bài tập hay một tình 

huống; 

+ Có thể kết hợp tranh ảnh và hỏi đáp. 

- Thời gian tối đa là 3 phút.  

* Bước 2: Hình thành khái niệm

- Cách thức tiến hành: 

+ Nêu yêu cầu trong phần nhận xét của Sách 

giáo khoa (SGK): Có thể giáo viên nêu hoặc học 

sinh nêu, tuy nhiên ưu tiên học sinh nêu. Thông 

thường mỗi bài gồm từ 1 đến 3 bài tập. Có những 

bài các bài tập được trình bày sau phần ngữ liệu 

cho trước, hoặc lấy ngữ liệu từ bài tập đọc, hoặc 

ngữ liệu thông qua các bài tập cụ thể. 

+ Giáo viên yêu cầu học sinh tiến hành: Theo 

nhóm hoặc cá nhân để hoàn thành yêu cầu của 

từng bài tập. 

+ Yêu cầu h ọc sinh trả lời kết quả 

+ Nhận xét và chốt lại câu trả lời đúng.  

+ Nhấn mạnh những điều trọng tâm (nếu có).

(Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết các bài tập 

còn lại) 

+ Giáo viên chốt lại kiến thức chung và đưa ra 

ghi nhớ trong SGK và ghi lên bảng: Có hai cách làm: 

+) Thông thường, giáo viên đưa ra câu hỏi 

mang tính khái quát liên quan đến nội dung của 

phần ghi nhớ, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi. Sau 

đó, giáo viên chốt lại theo hướng ghi nhớ trong 

SGK.  

+) Giáo viên đưa ra kết luận luôn mang tính 

áp đặt: chỉ thực hiện khi nội dung của phần ghi 

nhớ khó mà học sinh không tự khái quát lên 

được. 

- Tổ chức cho học sinh đọc để ghi nhớ kiến 

thức: Đọc thành tiếng (theo trình tự: Cá nhân, 

nhóm, cả lớp) đến đọc thầm. 

* Bước 3: Luyện tập: Giáo viên hướng dẫn học

sinh hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của SGK.

4. Củng cố - dặn dò

- Chốt lại những kiến thức, kĩ năng cần nắm 

vững. 

- Nhận xét tiết học. 

- Nêu yêu cầu thực hành ở nhà 

2.4.3. Giáo án minh họa 

CẤU TẠO CỦA TIẾNG (Tiếng Việt lớp 4, 

Tập 1) 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức

- Biết được cấu tạo cơ bản của tiếng gồm 3 bộ 

phận: âm đầu, vần, thanh. 
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- Biết được trong một tiếng: bộ phận vần và dấu 

thanh không thể thiếu, bộ phận âm đầu có thể thiếu. 

2. Về kĩ năng

- Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó 

có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung. 

- Biết vận dụng lí thuyết về cấu tạo của tiếng 

để làm các bài tập thành thạo. 

3. Giáo dục thái độ, tình cảm

Giáo dục học sinh có ý thức học tập tốt.. 

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY -

HỌC 

1. Phương pháp

Sử dụng các phương pháp: hỏi đáp, thảo luận, 

thực hành, quan sát. 

2. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên (GV): SGK, bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ 

cấu tạo tiếng, có ví dụ điển hình, bộ chữ cái ghép 

tiếng, màu sắc khác nhau. 

- Học sinh (HS): Sách vở, bảng con, phấn. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động dạy Hoạt động học 

1. Ổn định tổ chức (1 phút)

- GV yêu cầu quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát một bài. 

2. Kiểm tra bài cũ (4 phút)

- GV giới thiệu bài học Luyện từ và câu đầu tiên 

của chương trình lớp 4. 

- GV yêu cầu tổ trưởng kiểm tra đồ dùng, sách vở của 

các bạn  và báo cáo. 

3. Dạy bài mới (30 phút)

3.1. Giới thiệu bài (3 phút) 

- GV đưa ra câu chào: “Cô chào các con”. Và hỏi 

HS: Trong câu chào có bao nhiêu tiếng được phát ra? 

- GV yêu cầu cả lớp đứng tại chỗ thực hiện câu chào 

thầy/cô. 

- GV hỏi: Trong câu vừa rồi có bao nhiêu tiếng? 

- GV chốt: điểm giống nhau và khác nhau của hai câu 

chào để giới thiệu vào bài mới (GV yêu cầu HS mở SGK 

trang 6 và ghi tên bài vào vở, GV ghi đầu bài lên bảng). 

3.2. Hình thành khái niệm (15 phút) 

I. Nhận xét: 

- GV gắn tranh quả bầu lên bảng và hỏi HS: Bức 

tranh có quả gì? 

- Yêu cầu học sinh nhận xét. 

- GV giới thiệu về quả bầu và chủ đề câu tục ngữ. 

- GV gắn câu tục ngữ sau lên bảng: 

“Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” 

- GV yêu cầu HS đọc câu tục ngữ. 

- GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1, trang 

6 trong SGK. 

- GV hỏi: Câu tục ngữ trên có bao nhiêu tiếng? 

- GV yêu cầu HS nhận xét. 

- GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 2, trang 

6 trong SGK. 

- Cả lớp hát. 

- HS lắng nghe. 

- Các tổ trưởng kiểm tra và báo cáo. 

- HS lắng nghe và 1 bạn trả lời: có 4 tiếng. 

- HS đồng thanh chào thầy cô: Chúng con 

chào thầy/cô ạ!  

- HS trả lời: có 5 tiếng. 

- HS lắng nghe, mở SGK và ghi đầu bài vào 

vở. 

- HS quan sát và trả lời: quả bầu. 

- HS nhận xét. 

- HS quan sát và lắng nghe. 

- Học sinh quan sát. 

- 1 HS đọc. 

- 1 HS đọc. 

- HS trả lời: 14 tiếng. 

- HS nhận xét. 

- 1 HS đọc.. 
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- GV yêu cầu HS đặt bảng con lên bàn, đánh vần 

thầm và ghi lại cách đánh vần tiếng bầu vào bảng con, 

1 bạn lên bảng ghi lại cách đánh vần đó. 

- GV yêu cầu HS giơ bảng, nhận xét và đánh vần 

đồng thanh tiếng bầu. 

- GV yêu cầu cất bảng con và nhận xét bài làm trên 

bảng. 

- GV hỏi: Vậy tiếng bầu do những bộ phận nào tạo 

thành, đó cũng chính là yêu cầu của bài tập 3, trang 6 

trong SGK. GV gắn sơ đồ lên bảng: 

Tiếng Âm 

đầu 

Vần Thanh 

Bầu 

- GV hỏi: Tiếng “bầu” gồm có mấy bộ phận? Đó là 

những bộ phận nào? 

- GV Kết luận: Tiếng bầu gồm 3 bộ phận âm đầu, 

vần và thanh. 

- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ cụ thể các bộ phận 

của tiếng “bầu”. 

- Giáo viên chốt và ghi các bộ phận vào sơ đồ: 

Tiếng Âm 

đầu 

Vần Thanh 

Bầu B âu huyền 

- GV yêu cầu HS đọc lại. 

- GV yêu cầu HS kẻ bảng và phân tích các tiếng còn 

lại của câu tục ngữ. Hai bàn tạo thành nhóm, mỗi 

nhóm chọn và phân tích 1 - 2 tiếng. 

- GV treo bảng phụ, gọi HS lên bảng chữa bài. 

- GV hỏi: Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? 

- GV hỏi: Trong câu tục ngữ, tiếng nào có đủ các 

bộ phận như tiếng “bầu”? 

- GV hỏi: Tiếng nào không có đủ các bộ phận như 

tiếng “bầu”? 

- GV hỏi: Trong tiếng bộ phận nào không thể thiếu? 

Bộ phận nào có thể thiếu? 

- GV kết luận: Mỗi tiếng thường gồm có ba bộ 

phận: Thanh, âm đầu và phần vần. Trong mỗi tiếng bắt 

buộc phải có vần và dấu thanh. Thanh ngang không 

được đánh dấu khi viết. Đó cũng chính là nội dung của 

bài học. (GV ghi kết luận lên bảng). 

II. Ghi nhớ: (SGK).

- GV yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ trong SGK, 

trang 7. 

3.3. Luyện tập (11 phút) 

Bài 1: (6 phút) 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 1 trang 7. 

- GV yêu cầu HS kẻ bảng và phân tích các tiếng vào 

vở theo mẫu, phân tích 2 tiếng bất kì trong câu tục ngữ. 

- HS đánh vần thầm và ghi lại vào bảng 

con: Bờ – âu – bâu – huyền – bầu. 1 HS lên 

bảng ghi lại cách đánh vần của mình 

- HS giơ bảng và đồng thanh đánh vần. 

- HS nhận xét. 

- Cả lớp lắng nghe và quan sát. 

- HS trả lời: Tiếng “bầu” gồm có 3 bộ 

phận: âm đầu, vần, thanh. 

- Học sinh lắng nghe. 

-1 HS lên bảng vừa trả lời chỉ trực tiếp 

vào sơ đồ từng bộ phận. 

- Học sinh quan sát. 

- 1 HS đọc lại. 

- HS phân tích cấu tạo của từng tiếng theo 

yêu cầu của GV. 

- Học sinh lên chữa bài. 

- HS trả lời: Tiếng do âm đầu, vần và 

thanh tạo thành. 

- HS trả lời: Các tiếng có đủ các bộ phận: 

thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, 

nhưng, chung, một, giàn. 

- HS trả lời: Tiếng “ơi” chỉ có phần vần 

và thanh không có âm đầu. 

- HS trả lời: Trong tiếng bộ phận vần và 

thanh không thể thiếu, bộ phận âm đầu có thể 

thiếu. 

- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh đọc: cá nhân, nhóm, cả lớp. 

- 1HS  đọc yêu cầu, cả lớp lắng nghe. 
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- Gọi học sinh lên bảng chữa bài. 

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh và yêu cầu 

học sinh về nhà tiếp tục làm tiếp các tiếng còn lại. 

Bài 2: (5 phút) 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 2 trang 7. 

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và tìm ra đáp án 

cho câu đố, đó là chữ gì. 

- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả. 

- Giáo viên nhận xét về đáp án đúng. 

4. Củng cố, dặn dò (2 phút)

- GV nhận xét tiết học 

- GV yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo của tiếng. 

- GV yêu cầu HS về nhà học thuộc phần ghi nhớ, 

chuẩn bị bài sau: Luyện tập về cấu tạo của tiếng. 

- HS làm vào vở.  

- HS lên bảng chữa bài. 

- Học sinh lắng nghe. 

- 1 HS đọc yêu cầu. 

- HS thảo luận và trả lời: “sao”. 

- HS trả lời: chữ “sao” vì để nguyên là ông 

sao trên trời. Bớt âm đầu S thành tiếng ao, 

ao là chỗ cá bơi hàng ngày.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

- HS nhắc lại. 

- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. 

3. KẾT LUẬN

Phương pháp dạy h ọc môn Ti  ếng Việt nói

chung, dạy học phân Luyện từ và câu nói riêng là 

một đề tài hấp dẫn cần tiếp tục được nghiên cứu. 

Việc đề xuất các đề tài nghiên cứu nhằm hướng 

tới mục tiêu góp phần hoàn thiện các kĩ năng dạy 

học bộ môn, đồng thời nâng cao hiệu quả dạy học 

từ thực tiễn giáo dục ở trường tiểu học hiện nay. 

Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học cần được 

trang bị kiến thức và kĩ năng dạy học cơ bản các 

môn học, trong đó có phân môn Luyện từ và câu. 

Trong thời gian học tập và rèn luyện ở Trường Đại 

học Tây Bắc, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 

cần được các kĩ năng dạy học cơ bản để nâng cao 

năng lực thực hành nghề nghiệp, trong đó có kĩ 

năng dạy học kiểu bài lí thuyết trong phân môn 

Luyện từ và câu.  

Đề tài đưa ra được tiến trình dạy học kiểu bài 

lí thuyết phân môn Luyện từ và câu dựa trên cơ sở 

khoa học của lí luận và thực tiễn, giúp cho sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học có thêm nguồn tài 

liệu tham khảo có giá, trị phục vụ cho quá trình 

hành nghề sau khi tốt nghiệp ra trường. 
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